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[bookmark: loai_1]QUYẾT ĐỊNH
[bookmark: loai_1_name]VỀ VIỆC CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC XUẤT NHẬP KHẨU THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA BỘ CÔNG THƯƠNG
BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG THƯƠNG
Căn cứ Nghị định số 98/2017/NĐ-CP ngày 18 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương;
Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính;
Căn cứ Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;
Căn cứ Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung, một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;
Căn cứ Nghị định số 69/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý ngoại thương;
Căn cứ Thông tư số 11/2022/TT-BCT ngày 27 tháng 6 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định về việc phân giao hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường theo phương thức đấu giá;
Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Xuất nhập khẩu.
QUYẾT ĐỊNH:
[bookmark: dieu_1][bookmark: dieu_1_name]Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực xuất nhập khẩu thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Công Thương.
[bookmark: dieu_2][bookmark: dieu_2_name]Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 12 tháng 8 năm 2022.
[bookmark: dieu_3][bookmark: dieu_3_name]Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Cục trưởng Cục Xuất nhập khẩu, Vụ trưởng Vụ Pháp chế và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan thuộc Bộ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 
	
Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Cục KSTTHC (Văn phòng Chính phủ);
- Văn phòng Bộ (THCC);
- Lưu: VT, XNK (3).
	KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG




Trần Quốc Khánh


 
[bookmark: loai_2]THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC XUẤT NHẬP KHẨU THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA BỘ CÔNG THƯƠNG
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1406/QĐ-BCT ngày 15 tháng 7 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Công Thương)
[bookmark: chuong_1]PHẦN I
[bookmark: chuong_1_name]DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC XUẤT NHẬP KHẨU THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA BỘ CÔNG THƯƠNG
	TT
	Tên TTHC
	Tên VBQPPL quy định TTHC
	Lĩnh vực
	Cơ quan thực hiện

	Thủ tục hành chính cấp Trung ương

	1
	Cấp văn bản thông báo giao hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường (thông qua phương thức đấu giá) của Bộ Công Thương cho thương nhân
	Thông tư số 11/2022/TT-BCT ngày 27 tháng 6 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định về việc phân giao hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đối với mặt hàng đường thông qua phương thức đấu giá
	Xuất nhập khẩu
	Bộ Công Thương


[bookmark: chuong_2]PHẦN II
[bookmark: chuong_2_name]NỘI DUNG CỤ THỂ CỦA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
[bookmark: dieu_1_1]1. Cấp văn bản thông báo giao hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường của Bộ Công Thương cho thương nhân (thông qua phương thức đấu giá)
a) Trình tự thực hiện:
Bước 1: Thương nhân chỉ gửi một túi hồ sơ đề nghị tham gia đăng ký phân giao hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường theo phương thức đấu giá theo đường bưu điện hoặc trực tiếp về bộ phận thường trực của Hội đồng phân giao hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường theo phương thức đấu giá của Bộ Công Thương (Cục Xuất nhập khẩu - Bộ Công Thương, địa chỉ 23 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội) sau khi có thông báo tổ chức Phiên đấu giá.
Thời gian nhận hồ sơ được công bố tại Thông báo mời tham gia phân giao hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường theo phương thức đấu giá. Thời điểm nhận hồ sơ tính theo dấu công văn đến của Bộ Công Thương.
Bước 2: Hội đồng phân giao hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường theo phương thức đấu giá của Bộ Công Thương kiểm tra xét duyệt hồ sơ và thông báo cho thương nhân kết quả xét duyệt hồ sơ: đủ điều kiện tham gia, cần bổ sung hồ sơ hoặc không đủ điều kiện tham gia.
1. Hội đồng đấu giá thông báo cho thương nhân đủ điều kiện tham gia phân giao hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường theo phương thức đấu giá chậm nhất là 02 (hai) ngày làm việc trước khi tiến hành Phiên đấu giá (có thể thông báo bằng văn bản hoặc email, fax).
2. Trường hợp cần phải bổ sung hồ sơ, Hội đồng đấu giá thông báo để thương nhân nộp hồ sơ bổ sung cho bộ phận thường trực của Hội đồng đấu giá chậm nhất là 03 (ba) ngày làm việc trước khi tiến hành Phiên đấu giá (có thể thông báo bằng văn bản hoặc email, fax).
3. Trường hợp không đủ điều kiện tham gia đấu giá, Hội đồng đấu giá thông báo cho thương nhân biết chậm nhất là 03 (ba) ngày làm việc trước khi tiến hành Phiên đấu giá (có thể thông báo bằng văn bản hoặc email, fax).
Bước 3: Tổ chức Phiên phân giao hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường theo phương thức đấu giá
1. Tại Phiên đấu giá, Hội đồng đấu giá tiến hành mở phong bì Phiếu bỏ giá của thương nhân đủ điều kiện tham gia phân giao hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường theo phương thức đấu giá. Sau đó, Hội đồng công bố toàn bộ kết quả đấu giá của tất cả các thương nhân được xét chọn tham gia Phiên đấu giá.
2. Thương nhân trúng đấu giá là thương nhân có Phiếu bỏ giá với mức giá cao từ trên xuống theo thứ tự đến hết số lượng hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường được bán đấu giá nhưng không thấp hơn mức giá khởi điểm.
Trường hợp các thương nhân có Phiếu bỏ giá với mức giá đưa ra bằng nhau với tổng lượng hạn ngạch thuế quan đăng ký lớn hơn lượng hạn ngạch thuế quan còn lại thì sẽ chia lượng hạn ngạch đó theo số lượng thương nhân đăng ký tại mỗi Phiếu bỏ giá. Trường hợp số lượng hạn ngạch được chia bị lẻ sẽ được thực hiện theo nguyên tắc làm tròn số hoặc theo quyết định của Chủ tịch Hội đồng đấu giá.
3. Kết quả đấu giá của tất cả các thương nhân cùng với danh sách thương nhân trúng đấu giá sẽ được công bố trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Công Thương, Báo Công Thương, Báo Nông nghiệp Việt Nam, Thời báo Tài chính Việt Nam ngay sau Phiên đấu giá.
Bước 4: Công bố kết quả phân giao hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường sau khi kết thúc Phiên phân giao hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường theo phương thức đấu giá.
Hội đồng đấu giá báo cáo Bộ Công Thương về kết quả đấu giá, sau khi thương nhân trúng đấu giá đã nộp đủ số tiền trúng đấu giá theo quy định tại Thông tư số 11/2022/TT-BCT, Bộ Công Thương ban hành văn bản thông báo giao hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường cho thương nhân trúng đấu giá.
Trường hợp thương nhân trúng đấu giá từ chối nhận kết quả trúng đấu giá trước khi Bộ Công Thương ban hành văn bản thông báo giao hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường cho thương nhân trúng đấu giá, Hội đồng đấu giá quyết định xem xét phê duyệt trúng đấu giá bổ sung cho thương nhân trả giá thấp hơn liền kề.
Trường hợp dư hạn ngạch do thương nhân không đấu giá, không đấu giá hết hoặc trúng đấu giá không hết, Hội đồng đấu giá báo cáo Bộ Công Thương để Bộ Công Thương xem xét, quyết định phương án tiếp tục phân giao hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường theo phương thức đấu giá đối với lượng hạn ngạch còn lại hoặc hủy bỏ lượng hạn ngạch còn lại, căn cứ vào diễn biến tình hình cung cầu mặt hàng đường tại thời điểm kết thúc đấu giá.
Bước 5: Ban hành văn bản thông báo giao hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường cho thương nhân trúng đấu giá
Sau khi thương nhân trúng đấu giá đã nộp đủ số tiền trúng đấu giá theo quy định tại điểm a Khoản 2 Điều 7 Thông tư số 11/2022/TT-BCT và Hội đồng đấu giá báo cáo Bộ Công Thương về kết quả đấu giá, Bộ Công Thương ban hành văn bản thông báo giao hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường cho thương nhân trúng đấu giá.
b) Cách thức thực hiện:
- Đối với việc nộp hồ sơ đăng ký tham gia Phiên phân giao hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường theo phương thức đấu giá của Bộ Công Thương: Trực tiếp tại Trụ sở Bộ Công Thương hoặc theo đường bưu điện.
- Đối với việc tổ chức Phiên phân giao hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường theo phương thức đấu giá của Bộ Công Thương: Tại Trụ sở Bộ Công Thương.
c) Thành phần, số lượng hồ sơ:
c.1) Thương nhân chỉ gửi một túi hồ sơ đề nghị đăng ký tham gia Phiên phân giao hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường theo phương thức đấu giá của Bộ Công Thương. Túi hồ sơ được dán kín, có dấu niêm phong và ghi rõ trên mặt ngoài túi hồ sơ các nội dung: (i) Hồ sơ đề nghị tham gia phân giao hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường theo phương thức đấu giá; (ii) Tên thương nhân; (iii) Thông tin liên lạc chi tiết của thương nhân (địa chỉ, số điện thoại, số fax, địa chỉ thư điện tử).
Bên trong túi hồ sơ gồm các tài liệu sau:
1. Phiếu bỏ giá (theo Mẫu tại Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư số 11/2022/TT-BCT). Phiếu bỏ giá được để trong phong bì riêng, niêm phong, có chữ ký của thương nhân tại các mép của phong bì và đặt vào trong túi hồ sơ đề nghị tham gia phân giao hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường theo phương thức đấu giá. Phiếu bỏ giá này chỉ được mở tại Phiên đấu giá.
2. Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đầu tư hoặc giấy tờ tương đương: 01 bản sao, có xác nhận và đóng dấu sao y bản chính của thương nhân.
3. Chứng từ xác nhận việc nộp tiền đặt trước vào tài khoản của Bộ Công Thương: 01 bản sao, có xác nhận và đóng dấu sao y bản chính của thương nhân.
c.2) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).
d) Thời hạn giải quyết:
1. Bộ Công Thương thông báo cho thương nhân đủ điều kiện tham gia phân giao hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường theo phương thức đấu giá chậm nhất là 02 (hai) ngày làm việc trước khi tiến hành Phiên đấu giá.
2. Bộ Công Thương ban hành văn bản thông báo giao hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường cho thương nhân trúng đấu giá sau khi thương nhân trúng đấu giá đã nộp đủ số tiền trúng đấu giá và Hội đồng đấu giá báo cáo Bộ Công Thương về kết quả đấu giá.
đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:
Thương nhân.
e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Bộ Công Thương
- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện: Hội đồng phân giao hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường theo phương thức đấu giá, gồm: Lãnh đạo Bộ Công Thương (là Chủ tịch Hội đồng), đại diện các Bộ: Công Thương, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tư pháp, Tài chính là Ủy viên Hội đồng.
- Bộ phận thường trực của Hội đồng phân giao hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường theo phương thức đấu giá của Bộ Công Thương (là cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC): Cục Xuất nhập khẩu - Bộ Công Thương.
g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Văn bản thông báo giao hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường cho thương nhân (bản giấy).
h) Lệ phí: không
i) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Thương nhân trực tiếp sử dụng đường làm nguyên liệu sản xuất và thương nhân sử dụng đường thô để sản xuất đường tinh luyện.
k) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
- Hiệp định về Cấp phép nhập khẩu của WTO.
- Luật Quản lý ngoại thương năm 2017.
- Nghị định số 98/2017/NĐ-CP ngày 18 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương.
- Nghị định số 69/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý ngoại thương.
- Thông tư số 11/2022/TT-BCT ngày 27 tháng 6 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định về việc phân giao hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đối với mặt hàng đường thông qua phương thức đấu giá.
 
[bookmark: chuong_2_1]Mẫu Phiếu bỏ giá
(thuộc Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư số 11/2022/TT-BCT ngày 27/6/2022 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định về việc phân giao hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đối với mặt hàng đường thông qua phương thức đấu giá)
 
	TÊN THƯƠNG NHÂN
-------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------

	 
	Hà Nội, ngày ... tháng ... năm 202...


 
Kính gửi: Hội đồng phân giao hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường theo phương thức đấu giá
(Địa chỉ: Số 23 Ngô Quyền, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội)
1. Tên Thương nhân:
2. Địa chỉ:
Điện thoại:                                        Email:
4. Ngành nghề kinh doanh: (nêu cụ thể)
5. Tên sản phẩm sản xuất, tinh luyện: (bánh kẹo, nước giải khát, đường tinh luyện, v.v...)
6. Thuộc hiệp hội, nhóm doanh nghiệp liên kết: (nêu cụ thể)
7. Nhu cầu sử dụng đường để sản xuất sản phẩm năm ... (tấn): (nêu cụ thể)
	TT
	Lượng đăng ký đấu giá (tấn)
	Loại đường (đường thô, đường tinh luyện)
	Giá đăng ký (nghìn VNĐ)
	Trị giá của đơn đấu giá (nghìn VNĐ)
	Số tiền đặt trước (nghìn VNĐ)

	Đơn giá 1
	1.000
	 
	A
	A x 1.000
	10% (giá khởi điểm x 1.000)

	Đơn giá 2
	1.000
	 
	B
	 
	 

	Đơn giá 3
	1.000
	 
	C
	 
	 

	...
	 
	 
	 
	 
	 

	Đơn giá 20
	1.000
	 
	C
	 
	 

	Tổng số
	 
	 
	 
	 
	 


Ghi chú: Tổng số lượng đăng ký không vượt quá 20 đơn giá.
 
	 
	Người đại diện theo pháp luật của thương nhân
(ký, ghi rõ họ tên, chức danh, đóng dấu)


 
